	PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG


	GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

 NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ THI MÔN: TOÁN 7

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 

Đề thi này gồm 01 trang


Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay!
Bài 1 (5,0 điểm).
a) Tính giá trị biểu thức:  
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b) Tìm các số  
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 biết: 
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c) Cho hàm số 
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. Tìm các giá trị của 
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, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm 
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Bài 2 (3,0 điểm).

a) Cho các số 
[image: image7.wmf],,
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 thỏa mãn 
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 ( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa). Tính giá trị biểu thức 
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b) Cho 
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) là các số có hai chữ số thỏa mãn điều kiện:
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Chứng minh rằng: 
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Bài 3 (3,0 điểm).
a) Cho các số nguyên dương 
[image: image15.wmf],
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 và 
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 là số nguyên tố thoả mãn: 
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Chứng minh rằng:  
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b) Tìm các số nguyên 
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 thỏa mãn: 
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Bài 4 (2,0 điểm). Ba lớp 
[image: image21.wmf]7,7,7C
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 cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 
[image: image22.wmf]5;6;7

 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 
[image: image23.wmf]4;5;6

 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói tăm. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.

Bài 5 (2,0 điểm). Cho 
[image: image24.wmf]ABC
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 vuông tại 
[image: image25.wmf]A
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 vuông góc với 
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 ở 
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Bài 6 (3,0 điểm). Cho 
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 cân tại B, có 
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Bài 7 (2,0 điểm).  Cho dãy số 
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Chứng minh rằng: 
[image: image46.wmf]2222
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, với mọi số tự nhiên n >1.
==== HẾT =====
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
	PHÒNG GD & ĐT TAM DƯƠNG

	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN – LỚP 7


ĐÁP ÁN + HƯỚNG DẪN CHẤM

---------------------

	Bài
	Nội dung trình bày
	Điểm

	Bài 1
	Câu a (2,0 điểm).
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	Câu b (1,5 điểm).
Ta có: 


[image: image50.wmf]2x10,x
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 nên 
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 nên 
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 với mọi x, y.

Do đó: 
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Từ đó suy ra: 
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	Câu c (1,5 điểm)

Do đồ thị hàm số đi qua điểm 
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Từ đó tìm được 
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	Bài 2
	Câu a (1,5 điểm).

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Từ đó ta có: 
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Do đó: 
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	Câu b (1,5 điểm)

Ta có: 
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Từ đó suy ra: 
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	Bài 3
	Câu a (1,5 điểm)

Theo giả thiết ta có: 
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pmn

mp

+

=

-

 (*)

+) Nếu 
[image: image73.wmf]mnp

+

M

 thì từ (*) suy ra
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Với 
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 thay vào (*) ta có: 
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 không chia hết cho 
[image: image84.wmf]p

. Từ ( *) 
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Do p là số nguyên tố và m, n 
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	Câu b (1,0 điểm).

Ta có:  
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Suy ra: 
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	Bài 4
	Bài 4(2,0 điểm)

Gọi tổng số gói tăm ba lớp đã mua là 
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Gọi 
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 là số gói tăm dự định chia theo thứ tự cho các lớp 7A, 7B, 7C (
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Theo bài ra và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Suy ra:  
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Gọi 
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 là số gói tăm đã chia theo thứ tự cho các lớp 7A, 7B, 7C (
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Theo bài ra và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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So sánh (1) và (2) ta có: 
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Do đó lớp 7C nhận nhiều hơn 4 gói tăm. 
Khi đó: 
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Vậy số gói tăm cả ba lớp đã mua là 360 gói.
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	Bài 5
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	Trong tam giác vuông AHE có: 
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Do tam giác ABC vuông tại A nên: 
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Lại có 
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 (GT) nên suy ra: 
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 cân tại C => AC = CE.

Chứng minh tương tự: 
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 cân tại B => AB = BD.

Do đó: AB + AC = CE + BD = CD + BD +DE = BC + DE.

( DE = AB + AC – BC

Theo định lí Py-ta-go: BC2 = AB2 + AC2 = 52 + 122 = 169  ( BC = 13 (cm).
Vậy DE = 5 + 12 – 13 = 4 (cm).
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	Bài 6
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	Do 
[image: image114.wmf]ABC

D

 cân tại B, có 
[image: image115.wmf]·

0

80

ABC

=

 nên 
[image: image116.wmf]·

·

0

50

BACBCA

==


Vì 
[image: image117.wmf]·

0

10

IAC

=

 và 
[image: image118.wmf]·

0

30

ICA

=

nên 
[image: image119.wmf]·

0

40

IAB

=

 và 
[image: image120.wmf]·

0

20

ICB

=


Trên nửa mặt phẳng bờ AC có chứa điểm B vẽ tam giác đều ACD suy ra 
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Khi đó: 
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	Bài 7
	Với mọi 
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Suy ra 
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Cho k = 2; 3; ...; n ta có:


[image: image132.wmf]2

212

111

2aaa

<-

; 
[image: image133.wmf]2

323

111

3aaa

<-

;.....; 
[image: image134.wmf]2

nn1n

111

naaa

-

<-


Cộng theo vế ta được:


[image: image135.wmf]22

2n1223n1n1n1

11111111111

......1

2anaaaaaaaaaa

-

++<-+-++-=-<=



[image: image136.wmf]222

12n

111

...112

a2ana

Þ+++<+=

 (đpcm)
	0,5

0,5

0,5

0,5


ĐỀ CHÍNH THỨC








_1617280241.unknown

_1617281336.unknown

_1617387107.unknown

_1617432629.unknown

_1617434511.unknown

_1617434640.unknown

_1617434669.unknown

_1617434609.unknown

_1617433873.unknown

_1617434499.unknown

_1617432891.unknown

_1617433026.unknown

_1617433831.unknown

_1617432971.unknown

_1617432762.unknown

_1617432868.unknown

_1617431777.unknown

_1617432489.unknown

_1617432500.unknown

_1617432410.unknown

_1617427510.unknown

_1617427998.unknown

_1617387500.unknown

_1617387529.unknown

_1617387428.unknown

_1617340971.unknown

_1617341328.unknown

_1617341497.unknown

_1617341790.unknown

_1617343144.unknown

_1617343255.unknown

_1617343326.unknown

_1617343184.unknown

_1617343079.unknown

_1617341651.unknown

_1617341430.unknown

_1617341443.unknown

_1617341366.unknown

_1617341073.unknown

_1617341194.unknown

_1617341059.unknown

_1617340051.unknown

_1617340736.unknown

_1617340904.unknown

_1617340735.unknown

_1617281485.unknown

_1617340032.unknown

_1617281402.unknown

_1617280714.unknown

_1617281156.unknown

_1617281279.unknown

_1617281319.unknown

_1617281246.unknown

_1617280912.unknown

_1617281000.unknown

_1617280828.unknown

_1617280560.unknown

_1617280651.unknown

_1617280680.unknown

_1617280621.unknown

_1617280312.unknown

_1617280404.unknown

_1617280278.unknown

_1617277609.unknown

_1617279696.unknown

_1617279956.unknown

_1617280019.unknown

_1617280139.unknown

_1617279988.unknown

_1617279810.unknown

_1617279886.unknown

_1617279742.unknown

_1617277991.unknown

_1617279595.unknown

_1617279605.unknown

_1617278100.unknown

_1617279585.unknown

_1617277927.unknown

_1617277969.unknown

_1617277917.unknown

_1617277750.unknown

_1617253796.unknown

_1617261428.unknown

_1617277532.unknown

_1617277565.unknown

_1617277461.unknown

_1617261077.unknown

_1617261098.unknown

_1617261166.unknown

_1617261237.unknown

_1617261289.unknown

_1617261108.unknown

_1617254113.unknown

_1617254136.unknown

_1617261054.unknown

_1617254039.unknown

_1617253890.unknown

_1617252427.unknown

_1617252775.unknown

_1617253658.unknown

_1617253012.unknown

_1617253601.unknown

_1617252581.unknown

_1617252735.unknown

_1617252698.unknown

_1617252489.unknown

_1393508520.unknown

_1617252139.unknown

_1617252379.unknown

_1617252042.unknown

_1393508671.unknown

_1332488472.unknown

_1332488900.unknown

_1332489302.unknown

_1393508428.unknown

_1332489357.unknown

_1332488915.unknown

_1332488687.unknown

_1332488856.unknown

_1332488532.unknown

_1332488393.unknown

_1332488418.unknown

_1272741526.unknown

